
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /DNA-TTV Lâm Đồng, ngày      tháng 8 năm 2025
V/v: Thư ngỏ đề nghị báo giá lập dự toán đơn 
hàng mua sắm vật tư cơ điện phát sinh Phòng 

KT-CN, VP, phân xưởng Nung hydrat

Kính gửi: Quý khách hàng có quan tâm 

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đang có nhu cầu mua sắm vật tư 
cơ điện phát sinh Phòng KT-CN, VP, phân xưởng Nung hydrat. Để có cơ sở lập 
dự toán phù hợp với giá thị trường và nhu cầu thực tế DNA. DNA kính mời các 
khách hàng có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia khảo sát, báo giá các vật tư 
với nội dung như sau:

I. Thông tin và yêu cầu hàng hóa, vật tư. 
1. Tên đơn hàng: Vật tư cơ điện phát sinh Phòng KT-CN, VP, phân xưởng 

Nung hydrat
2. Yêu cầu về vật tư, hàng hóa
- Tên/chủng loại hàng hóa/quy cách, đặc tính kỹ thuật: Chủng loại hàng 

hóa, vật tư như danh mục nêu tại Cột 2 &3 Phụ lục kèm theo. 
- Số lượng/khối lượng cung cấp: Khối lượng yêu cầu cung cấp đối với từng 

chủng loại vật tư nêu tại Cột 5 Phụ lục kèm theo. 
- Thời gian bảo hành theo cột 10 phụ lục kèm theo.
3. Yêu cầu về nhà sản xuất (hãng sản xuất), xuất xứ hàng hóa: 
- Hàng hóa, vật tư cung cấp phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

Trong biểu báo giá khách hàng phải điền rõ Nhà sản xuất/Xuất xứ vào cột 8;. 
- Tài liệu kèm theo (cột 11) ghi rõ: CO, CQ hoặc tương đương đối với hàng 

hóa nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương đối với hàng 
hóa sản xuất trong nước; Cam kết đối với hàng nhỏ lẻ, có sẵn thị trường.

4. Thời gian, tiến độ cung cấp: 
- Thời gian cung cấp thực hiện Hợp đồng: Năm 2026. 
- Tiến độ cung cấp: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hoặc thông báo của 

DNA.
5. Địa điểm giao nhận hàng hóa: Kho của DNA thôn 11, xã Nhân Cơ, 

tỉnh Lâm Đồng (Nhà cung cấp chịu trách nhiệm bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa 
vào kho của DNA).

II. Các yêu cầu và chỉ dẫn nộp bảng báo giá: 
1. Yêu cầu về năng lực, tư cách pháp nhân
- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/giấy chứng đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh 
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doanh có điều kiện (nếu có).
- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của khách hàng ký tên và đóng 

dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của đại điện hợp 
pháp của khách hàng và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn 
bản tương đương.

2. Hình thức báo giá
- Khách hàng tham gia báo giá có thể báo giá 01 số mục hoặc toàn bộ các 

mục tùy theo năng lực của mình. 
- Khách hàng tham gia báo giá dự toán chuẩn bị 01 bảng báo giá dự toán 

(báo giá bản giấy hoặc bản scan màu), điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tại 
Biểu mẫu Phụ lục kèm theo và được ký tên, đóng dấu bởi người đại diện hợp 
pháp. 

- Hiệu lực bảng báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày kể từ ngày báo giá. 
3. Chỉ dẫn gửi báo giá
- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa chỉ: 

Thường trực Tổ tư vấn (Phòng Vật tư) - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 
11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Hoặc gửi về địa chỉ Email: baogia.dna@ 
gmail.com.

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp thường trực Tổ tư vấn 
theo địa chỉ trên. Số điện thoại: 0828.12.33.55.

Thời gian nhận báo giá: Trước 16h30’ ngày 10/8/2026 (Sau thời điểm trên 
DNA không nhận báo giá/hoặc báo giá không có hiệu lực).

Trân trọng!
Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Website DNA (đăng tải);
-  Lưu: TTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Vũ Hoàng 

mailto:baogia.dna@%20gmail.com
mailto:baogia.dna@%20gmail.com


3

Phụ lục 1: CHI TIẾT THÔNG TIN, YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA 
(Kèm theo Thư ngỏ số           /DNA-TTV ngày        /8/2026)

Yêu cầu DNA
STT Tên hàng 

hóa
Quy cách/thông số kỹ 

thuật/danh điểm ĐVT Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền NSX/ 

XX
Tiến độ 

cung cấp
Bảo 
hành

Tài liệu 
kèm theo

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Thiết bị bay 
không người 
lái

Flycam DJI AIR 3S hoặc tương 
đương 

- Trọng lượng cất cánh: 724 g
- Kích thước khi gấp gọn (không 

bao gồm cánh quạt): 
214,19×100,63×89,17 mm 

(Dài×Rộng×Cao); Kích thước 
khi mở ra (không bao gồm cánh 
quạt): 266,11×325,47×106,00 
mm (Dài×Rộng×Cao); Độ cao 
cất cánh tối đa: 6000 m; Thời 
gian bay tối đa: Thời gian đo 
được là 45 phút; Thời gian lơ 
lửng tối đa: 41 phút; Khoảng 

cách bay tối đa: Quãng đường 32 
km; Khả năng chống gió tối đa: 
12 m/s; Hệ thống vệ tinh dẫn 

đường toàn cầu: GPS + Galileo + 
BeiDou

- Bộ nhớ trong: 42 GB

Cái 3   ≤30 ngày ≥12 
tháng

Cung cấp 
các giấy tờ 
để được 
phép lưu 

hành

 

2 Máy chiếu Epson EB-972 3LCD 4100 
Lumens hoặc tương đương XGA 

Cái 1   ≤30 ngày ≥12 
tháng  
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STT Tên hàng 
hóa

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Yêu cầu DNA
Ghi chúNSX/ 

XX
Tiến độ 

cung cấp
Bảo 
hành

Tài liệu 
kèm theo

- Zom 1.0x – 1.6x (Quang học, 
chỉnh tay); Cổng USB-A 

(Wireless/PC-Free) + USB-B; 2 
Cổng VGA In (D-sub 15-pin) + 

1 VGA Out; 2 cổng HDMI; 
Cổng Audio (2 Audio In + 1 
Audio Out + Mic In); Cổng 

Video Composite RCA; Nguồn 
điện 100–240V AC, 50/60 Hz; 

Trọng lượng 3,1 kg; Cổng mạng 
LAN: RJ-45 – Quản lý từ xa qua 
Epson Projector Management.

3 Camera
Camera IP Speed Dome, độ phân 

giải 4.0 Megapixel, cấp nguồn 
PoE, chuẩn nén H265+, tầm xa 

hồng ngoại 150m

Cái               
3   ≤30 ngày ≥12 

tháng

Cung cấp 
giấy chứng 
nhận hợp 

quy

4 Camera

Camera IP thân trụ ngoài trời, độ 
phân giải 8.0 Megapixel, cấp 

nguồn PoE, chuẩn nén H265+, 
ống kính cố định 2.8mm/4mm

Cái               
2   ≤30 ngày ≥12 

tháng

Cung cấp 
giấy chứng 
nhận hợp 

quy

5 Đầu ghi hình PoE 8 kênh, băng thông tối đa 
80Mbps, chuẩn nén hình ảnh: 

H.265+/H.265

Cái               
1   ≤30 ngày ≥12 

tháng

Cung cấp 
giấy chứng 
nhận hợp 

quy
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STT Tên hàng 
hóa

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Yêu cầu DNA
Ghi chúNSX/ 

XX
Tiến độ 

cung cấp
Bảo 
hành

Tài liệu 
kèm theo

6 Đầu ghi hình
PoE 4 kênh, băng thông tối đa 
40Mbps, chuẩn nén hình ảnh: 

H.265+/H.265
Cái               

1   ≤30 ngày ≥12 
tháng

Cung cấp 
giấy chứng 
nhận hợp 

quy

 

7 Ổ cứng HDD WD64PURZ hoặc tương 
đương, 6TB, SATA 3, 

5640RPM

Cái               
2   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

8 Bộ chia mạng RG-ES110GS-P-L hoặc tương 
đương, 8 cổng 10/100/1000 

BASE-T PoE/PoE+

Bộ               
1   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

9
Bộ chuyển 
đổi quang 
điện

G-Net HHD-210G-20A hoặc 
tương đương

Cái               
2   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

10
Bộ chuyển 
đổi quang 
điện

G-Net HHD-210G-20B hoặc 
tương đương Cái               

2   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

11 Dây nhảy 
quang Single mode SC-SC, dài 1m Sợi               

4   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

12 Hộp phối 
quang

8FO single mode, đầy đủ phụ 
kiện Cái               

4   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

13 Cáp mạng Cat6E Commpscore mét           
150   ≤30 ngày  ≥12 

tháng  
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STT Tên hàng 
hóa

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Yêu cầu DNA
Ghi chúNSX/ 

XX
Tiến độ 

cung cấp
Bảo 
hành

Tài liệu 
kèm theo

14 Cáp quang 8FO single mode mét           
700   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

15 Cáp điện CVV-2×1.5mm mét             
40   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

16 Tủ điện H600xW400xD250, ngoài trời, 
sơn tĩnh điện Cái               

2   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

17 MCB A9K27210 10A 6kA 2P hoặc 
tương đương Cái               

2   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

18 Ổ cắm cài 
thanh ray AC30-103 hoặc tương đương Cái             

10   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

19 Ruột gà lõi 
thép

OMB34CVL hoặc tương đương; 
50m/cuộn Cuộn               

2   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

20 Đầu nối ruột 
gà lõi thép DNCK 25 hoặc tương đương Cái             

45   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

21 Cùm Omega Inox 304, phi 25mm Cái           
130   ≤30 ngày ≥12 

tháng  

22 Thanh ray 
nhôm HYBT-01A hoặc tương đương Cây               

2   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

23 Ống thép 
luồn dây điện EMT34NN hoặc tương đương Cây             

45   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

24 Ống nhựa 
xoắn HDPE, ϕ 25/32 Mét           

500   ≤30 ngày ≥12 
tháng  
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STT Tên hàng 
hóa

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng
Đơn 
giá

Thành 
tiền

Yêu cầu DNA
Ghi chúNSX/ 

XX
Tiến độ 

cung cấp
Bảo 
hành

Tài liệu 
kèm theo

25 Đầu nối ống 
kẽm DNCE25 hoặc tương đương Cái             

45   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

26 Đầu nối ống 
kẽm MCE25 hoặc tương đương Cái             

45   ≤30 ngày ≥12 
tháng  

27 Tắt kê nở sắt 8x80mm Bộ               
8   ≤30 ngày  

28 Vít Đuôi Cá 
Đầu Dù 4.2x25mm kg            

2,5   ≤30 ngày  

A Tổng    -    
B Thuế VAT (%)    -    

C Tổng cộng (A+B)    -    

Ghi chú:
- Đơn giá bao gồm chi phí tài liệu liệu kèm theo hàng hóa, thuế, phí các loại, vận chuyển và giao nhận tại kho DNA.
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